
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 35, ngõ 283 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC HOÀNG LỘC VIÊN

0108493590

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh như: Bán lẻ thuốc tân dược; Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế 
và chỉnh hình.
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

2. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Hoạt động của các phòng khám, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền chi tiết gồm: Điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng 
bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, dưỡng 
sinh, khí công, xông hơi thuốc y học cổ truyền.

8620(Chính)

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC HOÀNG LỘC VIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG LOC VIEN MEDICAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG LOC VIEN MEDICAL., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936196183
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn thực phẩm
chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

5. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

6. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

7. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh ;

4669

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Giáo dục thể thao và giải trí 8551
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16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu như: Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện );
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và  dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

19. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

23. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về công nghệ

7490

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
NGOAN

Thôn Yên Cốc, 
Xã Hồng Phong, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 3,000

Tổng số 60.000 600.000.000 3,000

0011810056
76

2 ĐINH THỊ 
KIM CHUNG

Xóm Hoàng Thụ, 
thôn Vỵ Khê, Xã 
Điền Xá, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

162045198

3 HOÀNG 
THANH HÀ

Tổ dân phố Đông 
Ngạc 8, Phường 
Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 27,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 27,000

0010570129
37

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

8299

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;
- Hoạt động của cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, 
đường sắt leo núi.
- Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách. 

4932

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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4 LÊ THỊ KIM 
OANH 

Phòng 202-C9, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 7,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 7,000

0011630016
43

5 HOÀNG 
NGUYÊN VŨ

Xóm  Hạ Đình, 
Tổ 8, Cụm 2, 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

0010740016
11

6 NGUYỄN THỊ 
THUẬN

Thôn Lai Cách, 
Xã Xuân Giang, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 27,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 27,000

013484488

7 NGUYỄN THỊ 
TUYẾT

Thôn Mao Yên, 
Xã Phượng Mao, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 1,000

Tổng số 20.000 200.000.000 1,000

125461400 

8 NGUYỄN 
HUY HIỆU

Tổ dân phố 11, 
Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0010670120
60

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001181005676
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGOAN Nữ

26/09/1981 Kinh Việt Nam

05/02/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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